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 (Kèm theo Hướng dẫn số 06/HD-BCĐ ngày 22/4/2026 của Ban Chỉ đạo)

Lưu ý: 
- Các cơ quan đồng thời thực hiện xây dựng Báo cáo và tổng hợp kết quả tổng rà soát trên Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL tại địa chỉ: https://kiemtrarasoat.moj.gov.vn.
- Các cơ quan thực hiện việc nhập kết quả rà soát vào các Phụ lục theo hình thức trực tuyến hoặc theo mẫu (định dạng file excel) tải xuống từ địa chỉ: https://kiemtrarasoat.moj.gov.vn.
 - Sau khi kết quả tổng rà soát được đưa lên Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL, các cơ quan trích xuất Phụ lục (định dạng file word) như mẫu dưới đây để đính kèm Báo cáo gửi về Bộ Tư pháp.
Phụ lục IV
DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cần bãi bỏ toàn bộ
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	I. TÀI CHÍNH

	1.
	Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND Tỉnh Khánh Hòa Về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 
 - Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc Hội ngày 12 tháng 06 năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh
- Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 của Chính phủ)
	Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (sau khi sắp xếp) đã ban hành Quyết định số 43/2025/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2025 về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa để áp dụng chung cho tỉnh Khánh Hòa (mới).
	Dự kiến năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	2.
	Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND Tỉnh Khánh Hòa Về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 
 - Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc Hội ngày 12 tháng 06 năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh
	Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (sau khi sắp xếp) đã ban hành Quyết định số 18/2026/QĐ-CTUBND ngày 03/3/2026 về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa
	Dự kiến năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	3.
	Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Tỉnh Khánh Hòa Về việc quy định thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của ủy ban nhân dân các cấp đến hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của ủy ban nhân dân các cấp và hệ thống biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và ủy ban nhân dân cấp trên của Khánh Hòa
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc Hội ngày 12 tháng 06 năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
- Nghị định 79/2025/NĐ-CP là văn bản trực tiếp quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý VBQPPL.
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2025
	Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, không còn ngân sách cấp huyện và UBND cấp huyện là đối tượng áp dụng của Quyết định. Bên cạnh đó theo Luật NSNN năm 2025 không còn quy định về lập kế hoạch tài chính 03 năm. Do đó, văn bản không còn phù hợp với mô hình tổ chức ngân sách hiện nay, cần bãi bỏ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong điều hành ngân sách địa phương.
	Dự kiến năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	4.
	Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 25/12/2018 của HĐND tỉnh Ninh Thuận Quy định một số nội dung và mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập)
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc Hội ngày 12 tháng 06 năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
- Nghị định 79/2025/NĐ-CP là văn bản trực tiếp quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý VBQPPL.
	Nghị quyết không còn phù
hợp với quy định của pháp
luật hiện hành và yêu cầu
thực tiễn quản lý sau khi
thực hiện hợp nhất hai tỉnh,
đồng thời chưa đáp ứng yêu
cầu tổ chức, vận hành mô
hình chính quyền địa
phương hai cấp. Vì vậy, cần
bãi bỏ Nghị quyết.
	Dự kiến năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	5.
	Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 02/07/2019 của HĐND tỉnh Ninh Thuận Quy định một số nội dung và mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập)
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc Hội ngày 12 tháng 06 năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
- Nghị định 79/2025/NĐ-CP là văn bản trực tiếp quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý VBQPPL.
	Nghị quyết không còn phù
hợp với quy định của pháp
luật hiện hành và yêu cầu
thực tiễn quản lý sau khi
thực hiện hợp nhất hai tỉnh,
đồng thời chưa đáp ứng yêu
cầu tổ chức, vận hành mô
hình chính quyền địa
phương hai cấp. Vì vậy, cần
bãi bỏ Nghị quyết.
	Dự kiến năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	6.
	Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 của HĐND tỉnh Ninh Thuận Quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập)
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc Hội ngày 12 tháng 06 năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
- Nghị định 79/2025/NĐ-CP là văn bản trực tiếp quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý VBQPPL.
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2025
	Nghị quyết không còn phù
hợp với quy định của pháp
luật hiện hành và yêu cầu
thực tiễn quản lý sau khi
thực hiện hợp nhất hai tỉnh,
đồng thời chưa đáp ứng yêu
cầu tổ chức, vận hành mô
hình chính quyền địa
phương hai cấp. Vì vậy, cần
bãi bỏ Nghị quyết.
	Dự kiến năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	7.
	Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 của HĐND tỉnh Ninh Thuận Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của ban thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập)
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc Hội ngày 12 tháng 06 năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
- Nghị định 79/2025/NĐ-CP là văn bản trực tiếp quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý VBQPPL.
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2025
	Nghị quyết không còn phù
hợp với quy định của pháp
luật hiện hành và yêu cầu
thực tiễn quản lý sau khi
thực hiện hợp nhất hai tỉnh,
đồng thời chưa đáp ứng yêu
cầu tổ chức, vận hành mô
hình chính quyền địa
phương hai cấp. Vì vậy, cần
bãi bỏ Nghị quyết.
	Dự kiến năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	8.
	Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/07/2020 của HĐND tỉnh Ninh Thuận Quy định mức chi hỗ trợ cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập)
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc Hội ngày 12 tháng 06 năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
- Nghị định 79/2025/NĐ-CP là văn bản trực tiếp quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý VBQPPL.
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2025
	Nghị quyết không còn phù
hợp với quy định của pháp
luật hiện hành và yêu cầu
thực tiễn quản lý sau khi
thực hiện hợp nhất hai tỉnh,
đồng thời chưa đáp ứng yêu
cầu tổ chức, vận hành mô
hình chính quyền địa
phương hai cấp. Vì vậy, cần
bãi bỏ Nghị quyết.
	Dự kiến năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	9.
	Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 của HĐND tỉnh Khánh Hòa Về cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sử dụng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ cho huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn thực hiện mục tiêu Nghị quyết 55/2022/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc Hội ngày 12 tháng 06 năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
- Nghị định 79/2025/NĐ-CP là văn bản trực tiếp quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý VBQPPL.
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2025
	Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, không còn cấp huyện, ngân sách cấp huyện và các đơn vị hành chính cấp huyện là đối tượng áp dụng; huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn đã được sắp xếp thành các đơn vị hành chính cấp xã. Do đó, Nghị quyết không còn phù hợp với mô hình tổ chức ngân sách hiện nay, cần bãi bỏ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong điều hành ngân sách địa phương.
	Dự kiến năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	10.
	Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Khánh Hòa quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, dự án không thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc Hội ngày 12 tháng 06 năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
- Nghị định 79/2025/NĐ-CP là văn bản trực tiếp quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý VBQPPL.
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2025
	Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 có hiệu lực từ năm ngân sách 2026, mô hình tổ chức ngân sách, đối tượng tổ chức thực hiện và phạm vi áp dụng của Nghị quyết đã thay đổi. Một số nội dung của Nghị quyết còn gắn với địa bàn cấp huyện, không còn phù hợp với mô hình hiện nay. Do đó, cần bãi bỏ Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; trường hợp cần thiết sẽ tham mưu ban hành cơ chế mới phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện thực tiễn của tỉnh sau sắp xếp.
	Dự kiến năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	11.
	Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 30/09/2024 của HĐND Tỉnh Ninh Thuận Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, vật tiêu hao, hàng hóa, dịch vụ và quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 
 - Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc Hội ngày 12 tháng 06 năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh
	- Quyết định số 43/2025/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2025 về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa để áp dụng chung cho tỉnh Khánh Hòa
- Quyết định số 18/2026/QĐ-CTUBND ngày 03/3/2026 về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa
	Dự kiến năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	12.
	Quyết định số số 03/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định về mức rút dự toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc Hội ngày 12 tháng 06 năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
- Nghị định 79/2025/NĐ-CP là văn bản trực tiếp quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý VBQPPL.
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2025
	Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, không còn ngân sách cấp huyện và UBND cấp huyện là đối tượng áp dụng của Quyết định. Do đó, văn bản không còn phù hợp với mô hình tổ chức ngân sách hiện nay, cần bãi bỏ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong điều hành ngân sách địa phương.
	Dự kiến năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	13.
	Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 14/09/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc quy định chi tiết các nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp  việc của các Hội đồng
	- Căn cứ Luật Đất đai 2024;
- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 quy định về giá đất; Nghị định 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai
	Các căn cứ quy định (Luật Đất đai 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ) không còn hiệu lực và quy định hiện hành (Luật Đất đai 2024 và Nghị định liên quan) không quy định phải ban hành văn bản. 
'- Đồng thời, với tình hình thực tế hiện nay, mức phí này không còn phù hợp, nhiều đơn vị tư vấn từ chối không tham gia vì cho rằng chi phí thực hiện quá thấp, không đủ bù đắp các chi phí hoạt động của đơn vị. Vì vậy, Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa với mức phí thuê đơn vị tư vấn không còn phù hợp để các đơn vị tư vấn chi trả các khoản chi phí hoạt động (thuê nhân công, phí đi lại, khấu hao máy móc, thuế, …)
	Dự kiến năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	14.
	Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc Hội ngày 12 tháng 06 năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
- Nghị định 79/2025/NĐ-CP là văn bản trực tiếp quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý VBQPPL.
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2025
	Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 có hiệu lực từ năm ngân sách 2026, mô hình tổ chức thực hiện, đối tượng quản lý và nhu cầu triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia đã thay đổi; trong khi Quyết định còn giao trách nhiệm cho UBND các huyện, thị xã, thành phố. Do đó, Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND không còn phù hợp, cần bãi bỏ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; trường hợp cần thiết sẽ tham mưu ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện thực tiễn của tỉnh sau sắp xếp.
	Dự kiến năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	Tổng số VB đề xuất xử lý: 14 văn bản



CÁC THÔNG TIN ĐIỀN TRONG PHỤ LỤC:
- Cơ quan rà soát: Điền tên của cơ quan rà soát. (Ví dụ: UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ninh).
- Cột (2): 
+ Điền tên văn bản được rà soát (Ghi rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; tên cơ quan ban hành; trích yếu văn bản). Trường hợp văn bản được rà soát đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần thì ngay sau trích yếu văn bản ghi: “(đã được sửa đổi, bổ sung)”.
Ví dụ: Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội (đã được sửa đổi, bổ sung).
+ Các VBQPPL trong cùng 01 lĩnh vực được sắp xếp theo tiêu chí: (i) Văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đến văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn; (ii) Thời gian ban hành văn bản (cùng hình thức văn bản) từ văn bản được ban hành trước đến văn bản được ban hành sau.
- Cột (3): Điền căn cứ rà soát văn bản theo hướng dẫn tại Mục VI.3 Tài liệu hướng dẫn, trong đó cần ghi rõ thông tin về tên văn bản, tài liệu là căn cứ rà soát (nếu có).
- Cột (4): Điền nội dung phân tích lý do đề xuất bãi bỏ toàn bộ văn bản. 
- Cột (5): Điền lộ trình xử lý.
- Cột (6): Điền tiêu chí rà soát tương ứng với văn bản được rà soát cần bãi bỏ toàn bộ. (Ví dụ: Tiêu chí 2).
- Cột (7): Trường hợp văn bản do HĐND, UBND tỉnh trước khi sắp xếp ban hành (không trùng tên với tỉnh sau khi sắp xếp) thì ghi tên các tỉnh đó. (Ví dụ: Thái Bình, Hải Dương).
- Lưu ý: 
+ 01 VBQPPL (gốc) chỉ xuất hiện 01 lần trong Danh mục (thuộc lĩnh vực của cơ quan có trách nhiệm chủ trì rà soát/tổng hợp kết quả rà soát).
+ Tổng số văn bản đề xuất xử lý: Tính theo số văn bản được rà soát tại cột (2). Không tính số liệu văn bản sửa đổi, bổ sung.
+ Tên các lĩnh vực: Theo tên của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (trừ VBQPPL do Văn phòng UBND rà soát) (Ví dụ: Lĩnh vực Tư pháp, Lĩnh vực Tài chính...). 
+ Lĩnh vực khác: Gồm các VBQPPL do Văn phòng UBND và các cơ quan không phải các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện rà soát.
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